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 TỜ TRÌNH 

         Về việc ban hành Quyết định Quy định Khung giá dịch vụ sử dụng 

cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng                                           
 

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng kính đề nghị Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt, ban hành Quyết định Quy định Khung 

giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do 

địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nội dung cụ thể như sau: 

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

- Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và 

sự nghiệp khác; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch hệ thống các cảng cá và khu neo đậu cho tàu cá tránh trú 

bão đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 



- Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 17/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc 

Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; 

- Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân 

dân thành phố và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản của thành 

phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 18/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc thành lập Ban Quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ; 

- Quyết định số 658/QĐ-UB ngày 01/4/2002 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý 

cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ; 

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc thành lập Ban Quản lý cảng cá, bến cá, trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá trên đia bàn thành phố Hải Phòng; 

- Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý cảng cá và 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành 

kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân thành phố; 

- Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Phê duyệt Phương án Khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá thuộc Ban Quản lý cảng cá, bến cá; 

- Quyết định số 2730/QĐ-UBND và Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 

15/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố mở Cảng cá Trân 

Châu và Cảng cá Ngọc Hải; 

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 



2. Sự cần thiết xây dựng Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

2.1. Cơ chế hoạt động của Ban quản lý cảng cá, bến cá; Ban quản lý Cảng 

và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ là các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước hỗ trợ 

kinh phí nạo vét luồng lạch, duy tu, sửa chữa, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 

hỗ trợ một phần kinh phí chi thường xuyên.  

- Ban Quản lý cảng cá, bến cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, được thành lập theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của 

Ủy ban nhân dân thành phố, trên cơ sở kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản. Chức năng, nhiệm vụ 

chính của Ban Quản lý là tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn triển khai các hoạt động về quản lý, khai thác các loại cảng cá, 

bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phục vụ phát triển kinh tế của thành 

phố theo quy định của pháp luật và thực hiện dịch vụ hậu cần, tránh trú bão cho 

tàu, thuyền, hoạt động trên sông, biển. Các cảng cá trực thuộc Ban Quản lý cảng 

cá, bến cá: 

+ Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và Khu dịch vụ hậu 

cần thủy sản Trân Châu, nằm tại xã Trân Châu, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (cảng 

cá loại II), đưa vào hoạt động tháng 10 năm 2020. 

+ Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Ngọc Hải, nằm tại 

phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn (cảng cá loại II), đang hoạt động. 

+ Cảng cá Cát Bà (cảng cá loại I), đưa vào sử dụng năm 2001, nằm tại trung 

tâm thị trấn Cát Bà, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Hiện đang thực hiện các bước 

điều chỉnh quy mô còn 0 lượt tàu/ngày và lượng hàng hóa thủy sản 0 tấn/năm 

(theo Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ). 

- Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ được thành lập theo 

Quyết định số 1532/QĐ-UB ngày 18/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long 

Vĩ. Chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức quản lý khai thác Cảng và Khu neo đậu 

tàu Bạch Long Vĩ (nay là Cảng cá Bạch Long Vĩ: Cùng với lực lượng có liên 

quan phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng vùng biên giới, hải đảo; giữ gìn vệ 

sinh môi trường; tổ chức các dịch vụ bốc xếp, chuyên chở hàng hóa, dịch vụ kho 

bãi, cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực 

phẩm…  

2.2. Theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 

số 97/2015/QH13 năm 2015: các khoản phí sử dụng cảng, nhà ga... phải được 

chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá theo Luật 

giá.  

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tại sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 



lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; theo đó, dự kiến kể từ năm 

2025, các Ban quản lý cảng cá, bến cá thực hiện việc chuyển đổi sang cơ chế tự 

chủ về chi thường xuyên (ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng). Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đến năm 2016 phải 

tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí 

khấu hao tài sản cố định) và đến năm 2020 phải được tính đủ chi phí.  

Tuy nhiên, hiện nay các Ban Quản lý cảng vẫn đang áp dụng theo mức thu 

phí, lệ phí cũ, mức thu này đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành: Ban 

Quản lý cảng cá, bến cá đang áp dụng mức thu phí, lệ phí theo Quyết định số 

01/2003/QĐ-BTC ngày 06/01/2003, Quyết định số 212/2003/QĐ-BTC ngày 

16/02/2003 của Bộ Tài chính, thu giá theo Thông báo số 770/STC-GCS ngày 

06/7/2012 của Sở Tài chính; Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long 

Vĩ đang áp dụng mức thu phí, lệ phí theo Quyết định số 87/2004/QĐ-BTC ngày 

18/11/2004 của Bộ Tài Chính. 

2.3. Theo quy định tại Điểm k khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-

CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ (sửa đổi khoản 4 Điều 8 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013): Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Khung giá 

đối với: Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch vụ sử 

dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực 

cảng biển) do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, 

bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do 

địa phương quản lý.”   

Từ những nội dung và quy định nêu trên, việc xây dựng Khung giá dịch vụ 

sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quyết định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là cần thiết và phù hợp quy định của 

pháp luật. 

II. Nguyên tắc và cơ sở xác định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

1. Nguyên tắc xác định khung giá 

1.1. Tại Điều 3,Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài 

chính quy định nguyên tắc xác định giá: 

- Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận 

phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến hàng hóa, dịch vụ. 

- Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi. 

1.2. Bảo đảm nguyên tắc xây dựng mức thu theo quy định Luật Giá ngày 

20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá. 



1.3. Bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, đảm bảo hoạt động của đơn vị, 

cũng như chi phí liên quan phát sinh trong quản lý, vận hành hoạt động cảng cá 

thuộc Ban quản lý Cảng: 

- Ban quản lý cảng cá, bến cá: Là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được 

Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-

UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng 

phương án chuyển đổi cơ chế tài chính: Theo lộ trình, dự kiến kể từ năm 2025, 

Ban Quản lý cảng cá, bến cá thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về chi 

thường xuyên (gồm chi lương, các khoản theo lương và các khoản chi thiết yếu 

khác đảm bảo hoạt động; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây 

dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng). Khung giá dịch vụ sử cảng cá của Ban quản lý 

cảng cá, bến cá xây dựng theo nguyên tắc: Tính đúng, tính đủ các chi phí hoạt 

động thực tế, đảm bảo duy trì hoạt động của Ban theo cơ chế tự chủ hoàn toàn 

kinh phí chi thường xuyên. 

- Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ: Huyện Bạch Long 

Vĩ là địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (Phụ lục 3, Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 21/3/2021 của Chính phủ) nên nguồn thu thấp, không đảm 

bảo đủ chi phí cho toàn bộ hoạt động của Ban quản lý cảng. Hàng năm, để đảm 

bảo chi phí tiền lương, các khoản đóng góp cho cán bộ biên chế và các hoạt động 

khác của Ban quản lý, bình quân ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho Ban từ 3,5 

- 3,8 tỷ đồng/năm (năm 2021 ngân sách nhà nước cấp 3,791 tỷ đồng) để duy trì 

hoạt động. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Bạch Long Vĩ được xây dựng 

theo nguyên tắc: Tính đúng, tính đủ chi phí hoạt động thực tế của Ban quản lý 

Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ theo cơ chế tự chủ tài chính một phần. 

Về chi phí tiền lương cho các cán bộ quản lý, các khoản đóng góp theo quy định, 

chi phí sửa chữa không thường xuyên và các khoản chi phí khác được Ngân sách 

nhà nước cấp, không tính vào chi phí cấu thành giá dịch vụ.  

2. Cơ sở xác định khung giá 

2.1. Căn cứ vào điều kiện thực tế số lượng phương tiện, hàng hóa qua cảng, 

giá cả thị trường, mức lương tối thiểu, các chi phí đảm bảo cho hoạt động của 

từng Ban. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá (giá tối thiểu – giá tối đa) được xác 

định dựa trên cân đối Thu – Chi của các Ban quản lý cảng, phù hợp với điều kiện, 

đặc điểm hoạt động dịch vụ cụ thể và đảm bảo tính đủ chi phí tiền lương, chi phí 

trực tiếp, duy trì hoạt động cho những năm tiếp theo. Cụ thể: 

a) Ban quản lý cảng cá, bến cá: Qua tổng hợp lượt tàu thuyền ra vào, cập 

cảng, làm hàng, các phương tiện vận tải đường bộ, hàng hóa, sản lượng thủy sản 

qua cảng các năm 2018 – 2020; Dự kiến bình quân 1 năm giai đoạn 2022 – 2025 

có khoảng 11.230 lượt tàu cá cập cảng, làm hàng; 100 lượt tàu vận tải, tàu khách 

cập cảng, làm hàng; 62.120 lượt phương tiện vận tải đường bộ qua cảng; 25.000 

tấn hàng hóa thủy sản và hàng hóa khác qua cảng... Do đó, để đảm bảo mọi hoạt 

động điều hành neo đậu, bốc dỡ hàng thủy sản, an ninh, an toàn và vệ sinh môi 

trường tại cảng cá, dự kiến chi phí 6.802.411.000 đồng (chi tiền lương và các 



khoản trích theo lương cho 29 lao động trực tiếp: 3.908.200.000 đồng; chi lương 

và các khoản theo lương cho 17 cán bộ quản lý: 1.666.800.000đ; chi thiết yếu 

khác như tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh môi trường, văn phòng phẩm, sửa chữa 

nhỏ kết cấu hạ tầng và trang thiết bị…): 1.151.800.000đ; thuế và lợi nhuận dự 

kiến: 976.411.000đ). 

- Mức giá tối thiểu: tính theo mức giá hiện hành (mức thu phí, lệ phí theo 

Quyết định số 01/2003/QĐ-BTC ngày 06/01/2003, Quyết định số 212/2003/QĐ-

BTC ngày 16/02/2003, Thông tư số 02/2014/QĐ-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ 

Tài Chính; thu giá tại Thông báo số 770/STC-GCS ngày 06/7/2012 của Sở Tài 

chính). Mức giá tối thiểu này đủ đảm bảo chi phí tiền lương, các khoản phúc lợi 

cho nhân công lao động trực tiếp và chi phí sửa chữa hàng năm của Ban quản lý 

cảng cá, bến cá. 

- Mức giá tối đa: tính đúng, tính đủ các khoản chi phí thực tế đảm bảo cho 

hoạt động của Ban quản lý cảng cá, bến cá theo cơ chế tự chủ trong những năm 

tới theo Kế hoạch số 56/UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc xây dựng phương án chuyển đổi cơ chế tài chính; đồng thời tính tăng theo 

hệ số trượt giá hàng năm và mức dự kiến điều chỉnh tăng lương, trợ cấp của Bộ 

Lao động và Thương binh xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính. 

b) Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ: Qua tổng hợp lượt 

tàu thuyền, các phương tiện vận tải đường bộ, hàng hóa qua cảng các năm 2018 – 

2020; Dự kiến năm 2021, có khoảng 191 lượt tàu cá cập cảng, làm hàng; 3.360 

lượt phương tiện vận tải đường bộ qua cảng; 5.933 lượt tàu, thuyền neo đậu trong 

vùng nước của cảng; 6.200 tấn hàng hóa qua cảng... Do đó, để đảm bảo mọi hoạt 

động điều hành tàu, thuyền ra vào, neo đậu trong cảng; an ninh; an toàn và vệ 

sinh môi trường tại cảng cá, dự kiến chi phí 1.012.833.024 (chi tiền lương và các 

khoản trích theo lương cho 07 lao động trực tiếp: 688.546.880 đồng; chi phụ cấp 

cho 15 cán bộ quản lý: 3.576.000đ; chi thiết yếu khác như tiền điện, tiền nước, 

tiền vệ sinh môi trường, văn phòng phẩm, sửa chữa nhỏ kết cấu hạ tầng và trang 

thiết bị…: 272.480.000đ; lợi nhuận dự kiến: 48.230.144đ). 

- Mức giá tối thiểu: tính theo mức giá hiện hành (mức thu phí, lệ phí theo 

Quyết định số 87/2004/QĐ-BTC ngày 18/11/2004 của Bộ Tài Chính). Mức giá 

tối thiểu này đủ đảm bảo chi phí tiền lương, các khoản đóng góp cho nhân công 

lao động trực tiếp và các chi phí sửa chữa nhỏ khác của Ban quản lý Cảng và Khu 

neo đậu tàu Bạch Long Vĩ.  

- Mức giá tối đa: tính đúng, tính đủ các khoản chi phí thực tế của Ban, trên 

cơ sở đảm bảo duy trì tiền lương và các khoản theo lương nhân công lao động 

trực tiếp, có tính đến các yếu tố điều chỉnh tăng nhân công lao động và điều chỉnh 

tăng lương của Nhà nước nhằm bù đắp trượt giá theo hệ số trượt giá hàng năm 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 

của Bộ Tài chính. 



2.2. Trong quá trình xây dựng khung giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tham khảo, đối chiếu với khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại một số tỉnh, thành phố: Thái Bình, Cà 

Mau, Bình Thuận, Phú Yên... làm căn cứ xác định mức giá tối thiểu, tối đa phù 

hợp đối với từng loại hình dịch vụ, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc doanh thu 

tạo ra từ các dịch vụ bù đắp chi phí hoạt động. 

III. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

1. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá do Ban quản lý cảng cá, bến cá quản 

lý (Chi tiết tại Phụ lục 1) 

2. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Bạch Long Vĩ do Ban quản lý Cảng 

và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ quản lý (Chi tiết tại Phụ lục 2) 

IV. Trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quyết định 

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc phê duyệt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ 

Công văn số 840/STP-XD&KTVB ngày 04/6/2021 của Sở Tư pháp về việc 

hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định quy định khung giá 

dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo “Quyết định 

Quy định Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng” theo 

đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 

- Trên cơ sở thống nhất với Ban quản lý cảng cá, bến cá và Ban quản lý 

Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ xây dựng Phương án Khung giá dịch vụ 

sử dụng cảng cá phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của các Ban quản lý 

cảng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1332/SNN-KT 

ngày 25/6/2021, số 2010/SNN-KT ngày 26/8/2021 gửi Sở Tài chính về việc thẩm 

định Phương án khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

- Ngày 16/9/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 3357/STC-GCS về việc thẩm 

định phương án Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

- Ngày .../.../2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số .... 

tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương; Công văn số 

.../.../2021 gửi Sở Tư pháp về việc thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật: “Quyết định quy định Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng”. 

- Ngày …/…/2021, Sở Tư pháp có Báo cáo số  …/BC-STP thẩm định dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu 



tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

V. Bố cục và nội dung chính của Dự thảo Quyết định 

1. Bố cục của Dự thảo: Dự thảo Quyết định gồm 05 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Đối tượng miễn thu 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định 

Quy định Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

bao gồm: Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá do Ban quản lý cảng cá, bến cá 

quản lý và Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Bạch Long Vĩ do Ban quản lý 

Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ quản lý. 

3. Hồ sơ gửi kèm theo 

- Dự thảo Quyết định;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương;  

- Các văn bản tham gia đóng góp ý kiến của các Sở, ngành, địa phương; 

- Văn bản thẩm định phương án Khung giá của Sở Tài chính; 

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND TP Nguyễn Đức Thọ (để b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Sở Vũ Bá Công; 

- Các phòng, đơn vị: KHTC, CCTS, Thanh Tra; 

- Lưu: VT, KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Gia Khánh 

 

  



Phụ lục 1. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước do Ban Quản lý cảng cá, bến cá quản lý 

(Kèm theo Tờ trình số       /SNN-TTr ngày     /   /2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

Đơn vị tính:  Việt Nam đồng 

Số 

TT 
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính 

Khung giá dịch vụ 

Giá tối 

thiểu 

Giá 

tối đa 

1 Tàu cá cập cảng, làm hàng 
Một lượt cập cảng 

không quá 24 giờ  
 

1.1 Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét đồng/lượt 10.000 40.000 

1.2 
Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến 

dưới 15 mét 
đồng/lượt 20.000 55.000 

1.3 
Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến 

dưới 24 mét 
đồng/lượt 30.000 85.000 

1.4 Tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đồng/lượt 50.000 130.000 

2 Tàu cá lưu trong vùng nước cảng cá   
 

 

2.1 Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét đồng/ngày 4.000 8.000 

2.2 
Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến 

dưới 15 mét 
đồng/ngày 8.000 12.000 

2.3 
Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến 

dưới 24 mét 
đồng/ngày 12.000 18.000 

2.4 Tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đồng/ngày 20.000 25.000 

3 Tàu vận tải, tàu khách cập cảng, làm hàng  đồng/lượt 250.000 300.000 

4 
Tàu vận tải, tàu khách lưu trong vùng 

nước cảng cá  
đồng/ngày 100.000 120.000 

5 
Phương tiện vận tải đường bộ qua cảng 

(không lưu trong vùng đất cảng cá) 
 

 
 

5.1 Xe đạp, xe thô sơ đồng/lượt 2.000 6.000 

5.2 Xe máy đồng/lượt 2.000 12.000 

5.3 Xe có trọng tải dưới 1 tấn đồng/lượt 5.000 25.000 

5.4 Xe có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn đồng/lượt 10.000 35.000 

5.5 Xe có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn đồng/lượt 15.000 50.000 

5.6 Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn đồng/lượt 20.000 70.000 

5.7 Xe có trọng tải trên 10 tấn đồng/lượt 25.000 120.000 

6 
Phương tiện vận tải đường bộ lưu trong 

vùng đất cảng cá   
 

6.1 Xe máy đồng/ngày 2.000 12.000 

6.2 Xe có trọng tải dưới 1 tấn đồng/ngày 2.000 22.000 

6.3 Xe có trọng tải từ 1 tấn đến 2,5 tấn đồng/ngày 4.000 27.000 

6.4 Xe có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn đồng/ngày 6.000 32.000 

6.5 Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn đồng/ngày 8.000 37.000 



Số 

TT 
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính 

Khung giá dịch vụ 

Giá tối 

thiểu 

Giá 

tối đa 

6.6 Xe có trọng tải trên 10 tấn đồng/ngày 10.000 45.000 

7 Hàng hoá qua vùng đất cảng cá 
  

 

7.1 Hàng hóa thủy sản đồng/tấn 2.000 18.000 

7.2 Hàng hóa khác đồng/tấn 3.000 10.000 

7.3 Hàng hóa đóng trong container đồng/container 100.000 120.000 

8 Sử dụng mặt bằng có mái che  
 

 

8.1 Dưới 5 m2 đồng/m2/ngày 1.200 5.500 

8.2 Từ 5 m2 đến dưới 20 m2 đồng/m2/ngày 1.200 4.200 

8.3 Từ 20 m2 đến dưới 50 m2 đồng/m2/ngày 1.200 3.700 

8.4 Từ 50 m2 đến dưới 100 m2 đồng/m2/ngày 700 2.700 

8.5 Từ 100 m2 đến dưới 300 m2 đồng/m2/ngày 700 2.000 

8.6 Từ 300 m2 trở lên đồng/m2/ngày 700 1.500 

9 Sử dụng mặt bằng không có mái che 
  

 

9.1 Dưới 5 m2 đồng/m2/ngày 700 3.800 

9.2 Từ 5 m2 đến dưới 20 m2 đồng/m2/ngày 700 3.300 

9.3 Từ 20 m2 đến dưới 50 m2 đồng/m2/ngày 700 2.800 

9.4 Từ 50 m2 đến dưới 100 m2 đồng/m2/ngày 200 1.800 

9.5 Từ 100 m2 đến dưới 300 m2 đồng/m2/ngày 200 1.200 

9.6 Từ 300 m2 trở lên đồng/m2/ngày 200 900 

10 

Sử dụng mặt nước để dịch vụ hậu cần 

theo phương án khai thác cảng cá đã 

được phê duyệt và theo quy định của 

pháp luật 

đồng/m2/ngày 500 600 

11 

Dịch vụ quản lý đối với cơ sở trong vùng 

đất, vùng nước của cảng cá nhưng không 

do đơn vị quản lý cảng cá ký hợp đồng 

cho thuê. 

   

11.1 Cơ sở có diện tích dưới 300 m2 đồng/m2/ngày 

15% x 

đơn giá 

sử dụng 

mặt bằng 

không có 

mái che 

15% x 

đơn giá 

sử dụng 

mặt bằng 

không có 

mái che 

11.2 Cơ sở có diện tích từ 300 m2 đến dưới 1.000 m2 đồng/m2/ngày 

10%  x 

đơn giá 

sử dụng 

mặt bằng 

không có 

mái che 

10% x 

đơn giá 

sử dụng 

mặt bằng 

không có 

mái che 

11.3 Cơ sở có diện tích từ 1.000 m2 trở lên đồng/m2/ngày 5% x đơn 5% x đơn 



Số 

TT 
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính 

Khung giá dịch vụ 

Giá tối 

thiểu 

Giá 

tối đa 

giá sử 

dụng mặt 

bằng 

không có 

mái che 

giá sử 

dụng mặt 

bằng 

không có 

mái che 

12 Dịch vụ thiết bị 
  

 

12.1 Xe nâng hàng    

a Bao gồm xe, lái xe, nhiên liệu đồng/giờ 300.000 350.000 

b Không bao gồm lái xe, nhiên liệu đồng/tháng 3.000.000 3.500.000 

12.2 Xe cẩu tự hành    

a Bao gồm xe, lái xe, nhiên liệu 
đồng/ca  

(04 giờ/ca) 
900.000 1.200.000 

b Không bao gồm lái xe, nhiên liệu đồng/tháng 5.000.000 7.000.000 

12.3 Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn    

a Bao gồm xe, lái xe, nhiên liệu đồng/km 15.000 20.000 

b Không bao gồm lái xe, nhiên liệu đồng/tháng 4.500.000 6.000.000 

12.4 Xuồng máy đồng/giờ 2.000.000 2.200.000 

12.5 Cần cẩu tại cầu cảng đồng/tấn 20.000 25.000 

12.6 Băng tải hàng hóa đồng/tấn 20.000 25.000 

13 

Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn thông thường đối với các hoạt động 

dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong 

vùng đất cảng cá  

  
 

13.1 
Hộ dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong 

vùng đất cảng cá 
đồng/tháng 

đơn giá 

Nhà nước 

đơn giá 

Nhà nước 

13.2 
Tổ chức, cơ sở hoạt động dịch vụ, sản 

xuất, kinh doanh trong vùng đất cảng cá 
đồng/tháng 

đơn giá 

Nhà nước 

đơn giá 

Nhà nước 

14 Sử dụng nhà vệ sinh của cảng cá đồng/lượt 2.000 5.000 

15 Dịch vụ điện, nước 
  

 

15.1 
Dịch vụ điện (chưa gồm tiền điện phải nộp 

cho đơn vị cung cấp điện) 
đồng/KWh 

06% x 

đơn giá 

Nhà nước 

07% x 

đơn giá 

Nhà nước 

15.2 
Dịch vụ nước ngọt (chưa gồm tiền nước 

phải nộp cho đơn vị cung cấp nước) 
đồng/m3 

30% x 

đơn  giá 

Nhà nước 

35% x 

đơn  giá 

Nhà nước 

15.3 Dịch vụ nước mặn đồng/m3 180.000 200.000 

 



Phụ lục 2. Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Bạch Long Vĩ  

do Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ quản lý 

(Kèm theo Tờ trình số       /SNN-TTr ngày     /   /2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Đơn vị tính:  Việt Nam đồng 

STT Nội dung dịch vụ Đơn vị tính 
Khung giá dịch vụ 

Giá 

 tối thiểu  

Giá  

tối đa 

I  Tàu thuyền cập cảng, làm hàng 

Một lần vào ra 

không quá một 

ngày đêm 

(01-24 giờ) 
 

  

1 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 6m Đồng/Lần vào ra 10.000 40.000 

2 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m Đồng/Lần vào ra 15.000 75.000 

3 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m Đồng/Lần vào ra 25.000 120.000 

4 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m Đồng/Lần vào ra 40.000 125.000 

5 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên Đồng/Lần vào ra 50.000 150.000 

II Tàu thuyền neo đậu trong vùng nước của cảng       

1 
Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 6m thường 

xuyên neo đậu trongvùng nước của cảng 
Đồng/Tháng 150.000 380.000 

2 
Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m 

thường xuyên neo đậu trong vùng nước của cảng 
Đồng/Tháng 230.000 580.000 

3  Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m Đồng/Ngày 15.000 70.000 

4 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m Đồng/Ngày 20.000 80.000 

5 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m Đồng/Ngày 25.000 140.000 

6 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên Đồng/Ngày 30.000 175.000 

III Phương tiện vận tải đường bộ qua cảng       

1 Xe mô tô 2 bánh ( xe máy) chở hàng Đồng/Lần vào ra 500 10.000 

2 Xe kéo tự chế Đồng/Lần vào ra 1.000 20.000 

3 Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn Đồng/Lần vào ra 2.500 20.000 

4 Xe có trọng tải từ trên 2,5 tấn đến 5 tấn Đồng/Lần vào ra 4.000 25.000 

5 Xe có trọng tải từ trên 5 tấn đến 10 tấn Đồng/Lần vào ra 5.000 30.000 

6 Xe có trọng tải từ trên 10 tấn đến 15 tấn Đồng/Lần vào ra 7.500 40.000 

7 Xe có trọng tải trên 15 tấn Đồng/Lần vào ra 12.500 50.000 

IV Hàng hoá qua cảng       

1 Hàng hải sản tươi sống Đồng/Tấn 5.000 6.000 

2 Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm Đồng/Tấn 5.000 6.000 

3 Đá lạnh Đồng/Tấn 4.000 10.000 

4 Nước ngọt sinh hoạt Đồng/m3 500 1.000 

V Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải       

1 
 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc tổ 

dịch vụ Bán hàng tạp hoá 
Đồng/Tháng 10.000 200.000 



STT Nội dung dịch vụ Đơn vị tính 
Khung giá dịch vụ 

Giá 

 tối thiểu  

Giá  

tối đa 

2 

Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc các tổ 

dịch vụ: Chèo đò chở khách, dịch vụ nước ngọt, dịch 

vụ thuỷ sản chèo tay, xổ số… 

Đồng/Tháng 10.000 170.000 

3 
Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m 

thường xuyên neo đậu trong vùng nước của cảng 

 

Đồng/Tháng 

 

10.000 150.000 

4 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m Đồng/ Lần vào ra 10.000 30.000 

5 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m Đồng/ Lần vào ra 15.000 50.000 

6 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m Đồng/ Lần vào ra 15.000 70.000 

7 Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên Đồng/ Lần vào ra 20.000 100.000 

8 Thui sơn, khảm thuyền Đồng/Lần 50.000 200.000 

VI Dịch vụ điện        

1 
Dịch vụ điện (chưa bao gồm tiền điện phải nộp 

cho đơn vị cung cấp điện) 
Đồng/KWh 

10% x 

đơn giá 

nhà nước 

30%  x 

đơn giá 

nhà nước  

 
 


